
STT MaSV HoLotSV TenSV NgaySinhC MaLop Phai Số tiền Khoa Ghi chú

1 21129772 Lê Đại Vĩ 30/08/2003 DH21VT Nam 2.808.000     CNHH&TP

2 21139321 Phạm Thị Thu Lan 08/08/2003 DH21HT Nữ 4.212.000     CNHH&TP

3 15125269 Liêu Tấn Triệu 01/09/1997 DH15BQ Nữ 5.625.325     CNHH&TP

4 21125529 Trương Ái Trâm 28/11/2003 DH21DD Nữ 1.404.000     CNHH&TP

5 20130344 Đinh Thành Nhân 23/10/2002 DH20DTC Nam 3.276.000     CNTT

6 22130024 Nguyễn Vũ Bảo 16/01/2004 DH22DTC Nam 2.808.000     CNTT

7 22130247 Trần Ngọc Tân 16/10/2004 DH22DTA Nam 8.993.000     CNTT

8 19111076 Nguyễn Văn Chi Mỹ 26/07/2001 DH19TA Nam 4.560.000     CNTY

9 21111393 Phạm Anh Trường 15/06/2003 DH21CN Nam 2.808.000     CNTY

10 20112438 Phạm Võ Bích Hóa 25/04/2002 DH20TYNT Nữ 5.928.000     CNTY

11 21112478 Bùi Nguyễn Đăng Khoa 02/12/2003 DH21TYB Nam 1.260.000     CNTY

12 22123207 Trần Thị Ái Nhi 24/12/2003 DH22KENT Nữ 4.680.000     KT

13 18123166 Nguyễn Thị Cẩm Tú 21/12/2000 DH18KE Nữ 1.450.000     KT

14 22122035 Võ Hoàng Sĩ Đan 01/02/2004 DH22QTCA Nam 3.507.000     KT

15 22122216 Hoàng Khánh Nghi 04/12/2004 DH22QT Nữ 1.578.000     KT

16 22122339 Bùi Văn Thành 26/05/2004 DH22TM Nam 2.340.000     KT

17 15114027 Nguyễn Bá Công Đức 23/04/1997 DH15LN Nam 14.758.000  LN

18 20164004 Lương Xuân Lộc 08/04/2002 DH20QR Nam 7.055.000     LN

19 21115246 Đoàn Tạ Anh Vũ 03/03/2003 DH21CB Nam 1.245.000     LN

20 22166026 Bùi Thanh Hoàng 13/11/2004 DH22HM Nam 5.616.000     MTTN

21 21157104 Bùi Thị Minh Thơ 25/04/2003 DH21DL Nữ 2.996.000     MTTN
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